
SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA
    BỆNH VIỆN MẮT

Số:    /QĐ-BVM

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Sơn La, ngày 07 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành danh mục thông tin được công khai 

của Bệnh viện Mắt tỉnh Sơn La

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin số 01/2026/QH16 ngày 23/4/2026;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023;

Căn cứ Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin;

Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-SYT ngày 19/8/2016 của Sở Y tế tinh Sơn La 

quy định chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn của Bênh viện Mắt tinh Sơn La;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tài vụ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Danh mục thông tin được công khai của Bệnh viện Mắt 

tỉnh Sơn La.

Danh mục thông tin được công khai là căn cứ để các khoa, phòng thuộc 

Bệnh viện thực hiện việc công khai thông tin theo đúng quy định của pháp luật, 

bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài vụ là đầu mối tham mưu Giám đốc 

Bệnh viện tổ chức thực hiện việc công khai thông tin; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 

và định kỳ rà soát, cập nhật Danh mục thông tin được công khai. 

2. Trưởng (phó), phụ trách các khoa, phòng có trách nhiệm: 

- Thực hiện công khai đầy đủ, kịp thời các thông tin thuộc phạm vi quản lý 

theo Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này; 



- Bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, cập nhật của thông tin được công khai;

- Không công khai các thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí 

mật đời tư, bí mật cá nhân, bí mật kinh doanh và các thông tin bị hạn chế tiếp cận 

theo quy định của pháp luật. 

3. Việc công khai thông tin được thực hiện thông qua Cổng thông tin điện 

tử (hoặc Trang thông tin điện tử) của Bệnh viện, niêm yết tại trụ sở hoặc các hình 

thức khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Trưởng (phó), phụ trách các khoa, phòng và viên chức có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo BV;
- Các khoa, phòng;
- Lưu: VT, TC-HC-TV.

GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Khánh



DANH MỤC THÔNG TIN ĐƯỢC CÔNG KHAI CỦA BỆNH VIỆN MẮT 

TỈNH SƠN LA

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-BVM ngày 07/8/2026 của 

Bệnh viện Mắt tỉnh Sơn La)

STT Danh mục thông tin công khai Hình thức công 
khai Đơn vị chủ trì

I Thông tin chung về bệnh viện

1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
Bệnh viện Website, niêm yết Phòng TC-HC-TV

2 Cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức Website Phòng TC-HC-TV

3 Danh sách lãnh đạo bệnh viện Website Phòng TC-HC-TV

4 Danh sách các khoa, phòng trực thuộc Website Phòng TC-HC-TV

5 Địa chỉ, số điện thoại, email, đường dây 
nóng

Website, bảng 
niêm yết Phòng TC-HC-TV

II Thủ tục hành chính và dịch vụ công

6 Quy trình khám bệnh, chữa bệnh Website, bảng 
hướng dẫn Phòng KHTH – ĐD

7 Thủ tục khám BHYT Website Phòng KHTH – ĐD

8 Thủ tục cấp hồ sơ bệnh án theo quy định Website Phòng KHTH – ĐD

9 Thủ tục thanh toán viện phí Website Bộ phận kế toán

10 Thời gian làm việc, lịch khám Website Phòng KHTH – ĐD

III Thông tin chuyên môn

11 Danh mục kỹ thuật được phê duyệt Website Phòng KHTH – ĐD

12 Danh mục dịch vụ khám chữa bệnh Website Phòng KHTH – ĐD

13 Giá dịch vụ khám chữa bệnh Website, niêm yết Bộ phận kế toán

14 Danh mục thuốc BHYT Website Khoa Dược-VTYT



15 Danh mục vật tư y tế Website Khoa Dược-VTYT

IV Thông tin về tài chính

16 Dự toán ngân sách được giao PMVB/ Nội bộ Bộ phận kế toán

17 Báo cáo quyết toán ngân sách PMVB/Nội bộ Bộ phận kế toán

18 Công khai tài chính theo quy định PMVB/Nội bộ Bộ phận kế toán

19 Kết quả mua sắm, đấu thầu PMVB/ Nội bộ Phòng Vật tư thiết bị

V Thông tin về tổ chức cán bộ

20 Kế hoạch tuyển dụng viên chức Website/Nội bộ Phòng TC-HC-TV

21 Kết quả tuyển dụng Website/Nội bộ Phòng TC-HC-TV

22 Quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ theo quy 
định được công khai

Nội bộ, Website 
(nếu thuộc diện 
công khai)

Phòng TC-HC-TV

VI Thông tin về cải cách hành chính

23 Kế hoạch cải cách hành chính Website/Nội bộ Phòng TC-HC-TV

24 Kết quả đánh giá cải cách hành chính Website/Nội bộ Phòng TC-HC-TV

25 Kết quả chuyển đổi số Website/Nội bộ Bộ phận CNTT

VII Thông tin về phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực

26 Kế hoạch phòng, chống tham nhũng Website/Nội bộ
Ban thanh tra nhân 
dân/
Phòng TC-HC-TV

27 Kết quả thực hiện công tác PCTN Website/Nội bộ Phòng TC-HC-TV

VIII Thông tin về chất lượng bệnh viện

28 Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện Website/Nội bộ Phòng KHTH – ĐD

29 Hoạt động khảo sát sự hài lòng người 
bệnh Website/Nội bộ Phòng KHTH – ĐD



30 Kết quả cải tiến chất lượng Website/Nội bộ Phòng KHTH – ĐD

IX Thông tin theo Luật Tiếp cận thông 
tin

31 Danh mục thông tin phải công khai Website Đầu mối cung cấp 
thông tin

32 Quy trình tiếp nhận yêu cầu cung cấp 
thông tin Website Phòng TC-HC-TV

33 Họ tên, số điện thoại, email của đầu mối 
cung cấp thông tin Website Phòng TC-HC-TV

34 Báo cáo tình hình thực hiện cung cấp 
thông tin (nếu có) Website Đầu mối cung cấp 

thông tin

X Thông tin khác theo quy định pháp 
luật

35 Quy chế dân chủ cơ sở Website/Nội bộ Phòng TC-HC-TV

36 Nội quy bệnh viện Website, niêm yết Phòng TC-HC-TV

37 Các kế hoạch, báo cáo được pháp luật 
quy định phải công khai Website Các khoa, phòng 

chức năng

38 Thông tin cảnh báo dịch bệnh, an toàn 
người bệnh, an toàn thực phẩm

Website, bảng tin 
bệnh viện Phòng KHTH – ĐD

* Nguyên tắc thực hiện:

- Chỉ công khai các thông tin thuộc diện phải công khai theo quy định của pháp 

luật. 

- Không công khai thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh 

doanh, dữ liệu cá nhân, hồ sơ bệnh án và các thông tin bị hạn chế tiếp cận theo 

quy định. 

- Thông tin phải được cập nhật kịp thời, chính xác; trường hợp hết hiệu lực phải 

gỡ bỏ hoặc thay thế. 

- Hình thức công khai gồm: Cổng thông tin điện tử/Website của bệnh viện, niêm 

yết tại trụ sở, công khai trong các cuộc họp hoặc các hình thức khác theo quy định.
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